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Dự thảo TCVN “Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 2. Nhóm sơn phenol”
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I. THÔNG TIN CHUNG
Tổ chức chủ trì biên soạn: Trường Đại học Lâm nghiệp. 
Thời gian xây dựng: 24 tháng, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025.
II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG TCVN; LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG
II.1 Tóm tắt tình hình đối tượng
a) Ngoài nước
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã xây dựng khá đầy đủ các quy định/ tiêu chuẩn về sơn và vécni trong nhóm 87.040. Paints and varnishes (Sơn và vécni) gồm 227 tiêu chuẩn, trong đó có 20 tiêu chuẩn đang xây dựng (Cụ thể như trong đường link sau: https://www.iso.org/ics/87.040/x/).
· Đối với Mỹ: Quy định hàm lượng chì trong sơn nhỏ hơn 90 ppm (theo tiêu chuẩn CPSC-CH-E1003-09.1; ASTM F2923:2020) cũng như hàm lượng VOC phát thải từ sản phẩm sau khi sơn (theo các tiêu chuẩn ASTM D6670 – 18 và ASTM D5116 – 17), thử nghiệm khả năng kháng mốc bề mặt sản phẩm gỗ sau khi sơn (theo tiêu chuẩn ASTM D6329 – 98 (2015)).
· Đối với Châu Âu: Ủy ban châu Âu đã ban hành Luật (Quy chuẩn) số 1907/2006 về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất (REACH). Đây là luật nghiêm ngặt nhất về hóa chất trên thế giới cho đến nay và hiện có 71 hóa chất bị hạn chế (tính đến 17/5/2023).
· Đối với Nhật Bản: Quy định theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5962:2003 - Sơn gia dụng cho vật liệu gỗ và kim loại, trong đó quy định về hàm lượng formaldehyde phát tán cũng như 1 số tính chất về khả năng chống chịu tác động môi trường, độ bóng, thời gian khô.
· Đối với Trung Quốc: Tiêu chuẩn GB 18581:2020 quy định mức giới hạn phát thải 1 số chất độc hại từ sơn sử dụng dung môi khi sơn phủ đồ gỗ, trong đó có 1 số kim loại nặng (Pb, Cd, Cr, Hg); hàm lượng tổng Diisocyanate tự do (TDI, HDI); tổng hàm lượng Methylbenzene, Xylene và Ethylbenzene; hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC); hàm lượng benzene, methanol, Halohydrocarbon.
b) Trong nước
	Ở Việt Nam cũng đã xây dựng được 125 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về sơn và vécni (Nhóm 87.040), trong đó có 81 tiêu chuẩn liên quan đến sơn gỗ, cụ thể như sau:
	Stt
	Tên tiêu chuẩn

	1
	TCVN 13478:2022 Sơn và vecni – Thuật ngữ và định nghĩa (Paints and varnishes – Terms and definitions)

	2
	TCVN 13479:2022 Sơn sàn trong nhà (Interior floor coating)

	3
	TCVN 5730:2020 Sơn Alkyd (Alkyd paints)

	4
	TCVN 13109:2020 Sơn bột gốc xi măng (Powder cement paints)

	5
	TCVN 2102:2020 Sơn và vecni - Phương pháp so sánh trực quan màu sắc (Paints and varnishes – Visual comparison of the colour of paints)

	6
	TCVN 5670:2020 Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử (Paints and varnishes - Standard panels for testing)

	7
	TCVN 9762:2020 Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt (Paints and varnishes – Determination of the effect of heat)

	8
	TCVN 12987:2020 Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình côn) (Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel)

	9
	TCVN 12988-1:2020 Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 1: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám và tấm mẫu thử quay (Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen)

	10
	TCVN 12988-2:2020 Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 2: Phương pháp với bánh xe cao su mài mòn và tấm mẫu thử quay (Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen)

	11
	TCVN 12988-3:2020 Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 3: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám và tấm mẫu thử xoay chiều tuyến tính (Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3: Method with abrasive-paper covered wheels and linearly reciprocating test specimen)

	12
	TCVN 12704-3:2019 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ phủ - Phần 3: Xác định tỉ lệ tương phản của sơn sáng màu với độ phủ sơn cố định (Paints and varnishes — Determination of hiding power — Part 3: Determination of contrast ratio of light-coloured paints at a fixed spreading rate)

	13
	TCVN 12703-2:2019 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ bền mòn theo chu kỳ - Phần 2: Ướt (mù muối)/khô/ẩm/tia uv (Paints and varnishes — Determination of resistance to cyclic corrosion conditions — Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light)

	14
	TCVN 12703-1:2019 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ bền mòn theo chu kỳ - Phần 1: Ướt (mù muối)/khô/ẩm (Paints and varnishes — Determination of resistance to cyclic corrosion conditions — Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid)

	15
	TCVN 11935-1:2018 Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn (Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Classification and selection)

	16
	TCVN 11935-2:2018 Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 2: Yêu cầu chất lượng (Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Performance specification)

	17
	TCVN 11935-3:2018 Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 3: Phép thử thời tiết tự nhiên (Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Natural weathering test)

	18
	TCVN 11935-5:2018 Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 5: Đánh giá độ thấm nước dạng lỏng (Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of the liquid water permeability)

	19
	TCVN 11935-6:2018 Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 6: Phép thử thời tiết nhân tạo bằng cách phơi mẫu sử dụng đèn huỳnh quang UV và nước (Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water)

	20
	TCVN 12176:2018 Sơn và lớp phủ - Phương pháp xác định độ bền của lớp phủ đã đóng rắn với chu kỳ nhiệt (Standard Practice for Determining the Resistance of Cured Coatings to Thermal Cycling)

	21
	TCVN 12005-1:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 1: Giới thiệu chung và hệ thống ký hiệu (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 1: General introduction and designation system)

	22
	TCVN 12005-2:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 2: Đánh giá độ phồng rộp (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering)

	23
	TCVN 12005-3:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 3: Đánh giá độ gỉ (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting)

	24
	TCVN 12005-4:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 4: Đánh giá độ rạn nứt (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 4: Assessment of degree of cracking)

	25
	TCVN 12005-5:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 5: Đánh giá độ bong tróc (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 5: Assessment of degree of flaking)

	26
	TCVN 12005-6:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 6: Đánh giá độ phấn hoá bằng phương pháp băng dính (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method)

	27
	TCVN 12005-7:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 7: Đánh giá độ phấn hoá bằng phương pháp vải nhung (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method)

	28
	TCVN 12005-8:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 8: Đánh giá độ tách lớp và độ ăn mòn xung quanh vết khía hoặc khuyết tật nhân tạo khác (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial)

	29
	TCVN 12005-10:2017 Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 10: Đánh giá độ ăn mòn dạng sợi (Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion)

	30
	TCVN 11609:2016 Chất dẻo – Mẫu thử đa mục đích (Plastics – Multipurpose test specimens)

	31
	TCVN 11608-4:2016 Sơn và vecni – Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm – Phần 4: Đèn hồ quang cacbon ngọn lửa hở (Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 4: Open– flame carbon– arc lamps)

	32
	TCVN 11608-3:2016 Sơn và vecni – Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm – Phần 3: Đèn huỳnh quang tử ngoại (Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 3: Fluorescent UV lamps)

	33
	TCVN 11608-2:2016 Sơn và vecni – Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm – Phần 2: Đèn hồ quang xenon (Paints and varnishes – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon– arc lamps)

	34
	TCVN 11607-1:2016 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng bột màu – Phần 1: Phương pháp ly tâm (Paints and varnishes – Determination of pigment content – Part 1: Centrifuge method)

	35
	TCVN 2101:2016 Sơn và vecni – Xác định giá trị độ bóng ở 20°, 60° và 85°
(Paints and varnishes — Determination of gloss value at 20°, 60° and 85°

	36
	TCVN 10671:2015 Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm
(Paints and varnishes - Cupping test

	37
	TCVN 10833:2015 Bột kẽm sử dụng trong sơn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. (Zinc dust pigment for paints. Specifications and test methods

	38
	TCVN 2090:2015 Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni. Lấy mẫu (Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes. Sampling)

	39
	TCVN 2091:2015 Sơn, vecni và mực in - Xác định độ mịn (Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind)

	40
	TCVN 2096-1:2015 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn (Paints and varnishes - Drying tests - Part 1: Determination of through-dry state and through-dry time)

	41
	TCVN 2096-2:2015 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 2: Thử nghiệm áp lực đối với khả năng xếp chồng (Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for stackability)

	42
	TCVN 2096-3:2015 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 3: Xác định thời gian khô bề mặt dùng hạt BALLOTINI (Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying test using ballotini)

	43
	TCVN 2096-4:2015 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô. Phần 4: Phép thử dùng máy ghi cơ học (Paints and varnishes - Drying tests - Part 4: Test using a mechanical recorder)

	44
	TCVN 2096-5:2015 Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô. Phần 5: Phép thử BANDOW-WOLFF cải biến (Paints and varnishes - Drying tests - Part 5: Modified Bandow-Wolff test)

	45
	TCVN 2096-6:2015 Sơn và vecni. Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô. Phần 6: Xác định trạng thái không vết (Paints and varnishes - Drying tests - Part 6: Print-free test)

	46
	TCVN 2097:2015 Sơn và vecni - Phép thử cắt ô (Paints and varnishes - Cross-cut test)

	47
	TCVN 10517-5:2014 Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 5: Phương pháp tủ sấy gradient nhiệt độ (Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method)

	48
	TCVN 10518-1:2014 Sơn và vecni - Xác định phần trăm thể tích chất không bay hơi- Phần 1: Phương pháp sử dụng tấm thử được sơn phủ để xác định chất không bay hơi và xác định khối lượng riêng màng khô theo định luật Acsimét (Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non -volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry film density by the Archimedes principle)

	49
	TCVN 10517-3:2014 Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 3: Phương pháp sử dụng môi trường hấp thụ (Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium)

	50
	TCVN 10517-4:2014 Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 4: Phương pháp tạo đốm (Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods)

	51
	TCVN 10517-2:2014 Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng- Phần 2: Phương pháp ngâm nước (Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method)

	52
	TCVN 10517-1:2014 Sơn và vecni - Xác định độ bền với chất lỏng - Phần 1: Ngâm trong chất lỏng không phải nước (Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water)

	53
	TCVN 10370-2:2014 Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi - Phần 2: Phương pháp sắc ký khí (Paints and varnishes. Determination of volatile organic compound (VOC) content. Part 2: Gas-chromatographic method)

	54
	TCVN 10370-1:2014 Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - Phần 1: Phương pháp hiệu số (Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content - Part 1: Difference method)

	55
	TCVN 10369:2014 Sơn và vecni. Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp (in-can VOC) (Paints and varnishes. Determination of the volatile organic compound content of low-VOC emulsions paints (in - can VOC))

	56
	TCVN 2100-2:2013 Sơn và vecni. Phép thử biến dạng nhanh (Độ bền va đập). Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, mũi ấn có diện tích nhỏ (Paints and varnishes. Rapid-deformation (impact resistance) tests. Part 2: Falling-weight test, small-area indenter)

	57
	TCVN 2100-1:2013 Sơn và vecni. Phép thử biến dạng nhanh (Độ bền va đập). Phần 1: Phép thử tải trọng rơi, mũi ấn có diện tích lớn (Paints and varnishes. Rapid-deformation (impact resistance) tests. Part 1: Falling-weight test, large-area indenter)

	58
	TCVN 9879:2013 Sơn - Xác định độ nhớt KU bằng nhớt kế Stormer (Paint. Measuring krebs unit (KU) viscosity using the Stormer-type viscometer)

	59
	TCVN 9761:2013 Sơn và vecni. Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ. Phơi mẫu và đánh giá (Paints and varnishes. Natural weathering of coatings. Exposure and assessment)

	60
	TCVN 9760:2013 Sơn và vecni. Xác định độ dày màng (Paints and varnishes. Determination of film thickness)

	61
	TCVN 5669:2013 Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử (Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples)

	62
	TCVN 2099:2013 Sơn và vecni. Phép thử uốn (trục hình trụ) (Paints and varnishes. Bend test (cylindrical mandrel))

	63
	TCVN 2092:2013 Sơn và vecni. Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy (Paints and varnishes. Determination of flow time by use of flow cups)

	64
	TCVN 10239-2:2013 Sơn và vecni. Xác định độ bền cào xước. Phần 2: Phương pháp gia tải thay đổi (Paints and varnishes. Determination of scratch resistance. Part 2: Variable-loading method)

	65
	TCVN 10239-1:2013 Sơn và vecni. Xác định độ bền cào xước. Phần 1: Phương pháp gia tải không đổi (Paints and varnishes. Determination of scratch resistance. Part 1: Constant-loading method)

	66
	TCVN 10238-1:2013 Sơn và vecni. Xác định độ nhớt bằng nhớt kế quay. Phần 1: Nhớt kế côn và đĩa vận hành ở tốc độ trượt cao (Paints and varnishes. Determination of viscosity using rotary viscometers. Part 1: Cone-and-plate viscometer operated at a high rate of shear)

	67
	TCVN 10238-2:2013 Sơn và vecni. Xác định độ nhớt bằng nhớt kế quay. Phần 2: Nhớt kế đĩa hoặc bi vận hành ở tốc độ quy định (Paints and varnishes. Determination of viscosity using rotary viscometers. Part 2: Disc or ball viscometer operated at a specified speed)

	68
	TCVN 10237-3:2013 Sơn và vecni. Xác định khối lượng riêng. Phần 3: Phương pháp dao động (Paints and varnishes. Determination of density. Part 3: Oscillation method)

	69
	TCVN 10237-4:2013 Sơn và vecni. Xác định khối lượng riêng. Phần 4: Phương pháp cốc chịu áp lực (Paints and varnishes. Determination of density. Part 4: Pressure cup method)

	70
	TCVN 10237-1:2013 Sơn và vecni. Xác định khối lượng riêng. Phần 1: Phương pháp Pyknometer (Paints and varnishes. Determination of density. Part 1: Pyknometer method)

	71
	TCVN 10237-2:2013 Sơn và vecni. Xác định khối lượng riêng. Phần 2: Phương pháp nhúng ngập quả dọi (Paints and varnishes. Determination of density. Part 2: Immersed body (plummet) method)

	72
	TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng. Phân loại (Paint for construction. Classification)

	73
	TCVN 9406:2012 Sơn. Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô (Paint. Method for nondestructive determination of dry film thickness)

	74
	TCVN 9277:2012 Sơn và vecni. Phương pháp thử thời tiết nhân tạo. Thử nghiệm dưới đèn huỳnh quang tử ngoại và nước (Paints and varnishes. Exposure of coatings to artificial weathering. Exposure to fluorescent UV lamps and water)

	75
	TCVN 9014:2011 Sơn Epoxy (Epoxy paint)

	76
	TCVN 9012:2011 Sơn giàu kẽm (Zinc rich paint)

	77
	TCVN 9011:2011 Sơn epoxy oxit sắt thể mica (Epoxy micaceous iron oxide paint)

	78
	TCVN 2098:2007 Sơn và vecni. Phép thử dao động tắt dần của con lắc (Paints and varnishes. Pendulum damping test)

	79
	TCVN 2097:1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính của màng (Paints - Gross cut test for the determination of adhesion)

	80
	TCVN 5668:1992 Sơn, vecni và nguyên liệu của chúng. Nhiệt độ và độ ẩm để điều hòa và thử nghiệm (Paints and varnishes and their raw materials. Temperatures and humidities for conditioning and testing)

	81
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Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ nói chung và sơn phenol nói riêng là một trong những sản phẩm trong nhóm phụ gia hóa chất dùng trong lâm nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT cần được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật. Trong thời gian qua, do chưa có quy chuẩn kỹ thuật cho nhóm sản phẩm này nên việc quản lý chất lượng, đặc biệt là vấn đề an toàn môi trường và chống hàng nhái, hàng giả kém chất lượng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Năm 2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thay thế Thông tư 50/2009 bằng Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT và tiếp sau đó thay thế bằng Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT, trong đó không đề cập chi tiết đối tượng sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ vào danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, sơn trang trí sử dụng trong xây dựng là 1 loại hóa chất có khả năng gây mất an toàn, nên đã được đưa vào quy định trong QCVN 19:2019/BXD. Theo đó, ngoài quy định nhà sản xuất phải công bố hàm lượng VOC có trong sơn thì còn qui định các chỉ tiêu về độ bám dính, độ rửa trôi. Ngày 31/7/2020, Bộ Công thương cũng đã xin ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn và ngày 21/12/2020 đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08/2020/BCT về giới hạn hàm lượng chì trong sơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022. Điều này cũng khẳng định sơn là 1 loại sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn đối với con người và ảnh hưởng xấu tới môi trường cần được đưa vào quản lý dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật.
Năm 2021, nhóm biên soạn trường Đại học Lâm nghiệp cùng với Vụ KHCN&HTQT (Tổng Cục Lâm nghiệp trước đây, nay là Phòng KHCN&HTQT, Cục Lâm nghiệp) đã xây dựng TCVN 13434-1:2021 Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU) (Wood paints and varnishes – Part 1: Polyurethane (PU) paints and varnishes). Đây là căn cứ quan trọng để kiểm tra và quản lý chất lượng sơn phủ bề mặt gỗ nói chung và sơn PU nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh sơn PU thì còn 1 số loại sơn gỗ khác cũng được sử dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp chế biến gỗ cần được quản lý để đảm bảo nguồn cung sơn gỗ có chất lượng tốt hơn.
Sơn phenol là 1 trong những loại sơn được sử dụng cho các sản phẩm gỗ nội ngoại thất, con người tiếp xúc thường xuyên, nên rất cần quản lý, đặc biệt liên quan đến các thành phần có nguy cơ gây tác hại đến sức khỏe đã được thừa nhận như VOC, hàm lượng chì. Từ năm 2011, Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Chương trình môi trường LHQ (UNEP) đã khởi xướng sáng kiến thành lập Liên minh toàn cầu nhằm loại bỏ chì trong sơn (https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/gaelp/en/). Cục bảo vệ môi trường Mỹ EPA cũng khuyến cáo tác hại của VOC trong môi trường không khí trong nhà đối với sức khỏe con người như chảy nước mắt, nước mũi, đau đầu, tác hại đến gan, thận, hệ thần kinh trung ương, một số chất hữu cơ có thể gây ung thư cho động vật (https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/volatile-organic-compounds-impact-indoor-air-quality#Health_Effects), 
Mặc dù, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn Việt Nam QCVN 19:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, trong đó đối với nhóm sản phẩm sơn, ngoài quy định nhà sản xuất phải công bố hàm lượng VOC có trong sơn thì còn qui định các chỉ tiêu về độ bám dính, độ rửa trôi. Tuy nhiên, vẫn chưa có quy định cụ thể về các trị số giới hạn cho sơn bề mặt sản phẩm gỗ nói chung và sơn phenol nói riêng. Đây là 1 loại hình vật liệu đặc thù rất quan trọng của công nghiệp chế biến gỗ trong ngành lâm nghiệp, có nguy cơ gây mất an toàn có có hại tới sức khỏe con người. 
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ (Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đạt 7,66 tỷ đô la Mỹ năm 2017 và tăng lên 15,67 tỷ đô la Mỹ năm 2022 (Nguồn: Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan) và quy mô thị trường đồ gỗ nội địa khoảng trên 2 tỷ đô la Mỹ), sơn phủ bề mặt gỗ chiếm lượng khá lớn và có tỷ trọng đáng kể trong giá trị sản phẩm đồ gỗ sẽ được sử dụng trong ngành sản xuất đồ gỗ phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu càng đòi hỏi trong công tác quản lý rất cần phải xây dựng 1 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia để kiểm soát chất lượng sơn gỗ nói chung và sơn phenol nói riêng, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam và đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.
Để đảm bảo có 1 sản phẩm đồ gỗ đẹp, có chất lượng tốt thì bên cạnh yêu cầu sơn gỗ có chất lượng sơn tốt còn cần hạn chế các chất gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người trong thành phần tạo nên sơn như: Chì (thành phần tạo màu sơn và làm màng sơn khô nhanh), hàm lượng VOC.vv… Phơi nhiễm chì không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lớn, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ em và ảnh hưởng này là lâu dài đến suốt cuộc đời của các em. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải đưa chì vào danh sách “chậm phát triển trí tuệ do phơi nhiễm chì” như là một loại bệnh.
CGFED (Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển) trong 1 nghiên cứu công bố năm 2016 cho thấy 14 mẫu trên tổng số 26 mẫu sơn dung môi dùng cho sơn nhà tại Việt Nam (chiếm 54%) chứa tổng nồng độ chì vượt quá 600 ppm-giới hạn nồng độ chì theo quy định ở một số quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, và Sri Lanka. Hơn thế nữa, 5 mẫu sơn (chiếm 19%) chứa nồng độ chì ở mức nguy hiểm trên 10,000 ppm. Bốn nhãn sơn trong tổng số 11 nhãn (36%) có ít nhất 1 mẫu sơn với tổng nồng độ sơn vượt 10,000 ppm. Điều này cho thấy chì hiện được sử dụng khá phổ biến trong các loại sơn ở Việt Nam và cần phải đưa vào diện quản lý nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người.
Bên cạnh đó, sơn phenol có thành phần formaldehyde. Theo IARC (cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế) Formaldehyde là chất gây ung thư, một loại chất độc hại nhưng cũng là một thành phần chứa trong các sản phẩm sơn phenol.
Chính vì vậy, việc triển khai xây dựng mới một tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ hiện nay ngoài sơn PU nói chung, sơn phenol phủ bề mặt sản phẩm gỗ nói riêng là rất cần thiết, thậm chí có thể nói là chậm so với yêu cầu đặt ra trong sản xuất và tiêu dùng vật liệu phụ trợ ngành gỗ hiện nay. Trong khuôn khổ nhiệm vụ này, chúng tôi xây dựng TCVN Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ. Phần 2: Nhóm sơn phenol.
II.2 Lý do và mục đích xây dựng
Năm 2021, Bộ Khoa học Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn TCVN 13434-1:2021 Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU) (Wood paints and varnishes – Part 1: Polyurethane (PU) paints and varnishes). Đây là căn cứ quan trọng để kiểm tra và quản lý chất lượng sơn phủ bề mặt gỗ nói chung và sơn PU nói riêng. Bên cạnh sơn PU, có khá nhiều loại sơn gỗ khác như: sơn NC (Nitro Cellulose), sơn Alkyd, sơn Acrylic, sơn phenol… Trong đó, sơn phenol là 1 loại sơn có thành phần nhựa phenol (P-F). Đây là loại nhựa được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng của phenol (C6H5OH) và formaldehyde (HCHO) trong môi trường kiềm. Có 2 dạng nhựa phenol không biến tính và nhựa phenol biến tính được sử dụng chế tạo sơn.
Nhựa P-F không biến tính có 3 loại: (i) nhựa nhiệt dẻo (Novolac), (ii) nhựa nhiệt rắn (nhựa redolic/ sơn bakelit) và (iii) nhựa từ phenol có nhóm thế ở vị trí para (Nhựa P-F 100%). Trong công nghiệp chế tạo sơn, thường dùng 2 loại nhựa nhiệt dẻo sau: nhựa nhiệt dẻo P-F iditol (Iditol là "nhựa Novolac thu được bằng cách ngưng tụ một lượng dư phenol với formaldehyde với sự có mặt của chất xúc tác axit (chẳng hạn như HCl). Sơn Iditol là nhựa Iditol trong cồn) và nhựa cresol-formaldehyde. Đối với nhựa nhiệt rắn (tạo thành trong điều kiện dư formaldehye) thường có nhiều đặc tính tốt như cách điện, bền hóa học, đặc biệt là axit và dung môi, bền với nước. Tuy nhiên, nhựa nhiệt rắn có nhược điểm là không bền màu và rất dòn (không trộn chất hóa dẻo được). Nhựa P-F 100% có khả năng tan trong hydrocacbon và hỗn hợp với dầu (tạo ra từ phản ứng đa tụ Alkylphenol với formaldehyde). Nhựa Alkyl phenol có màu sáng và bền với ánh sáng, chịu được kiềm và tác dụng của thời tiết, bóng và bám dính tốt.
Nhựa P-F biến tính: Mục đích của quá trình biến tính là làm cho nhựa P-F dễ dàng trộn với với dầu, có tác dụng nâng cao nhiệt độ nóng chảy và cải tiến một số tính chất khác của nhựa. Có 1 số loại nhựa P-F biến tính sau: (i) Nhựa phenol biến tính bằng nhựa thông (còn gọi là nhựa Copal tổng hợp), (ii) Nhựa phenol biến tính bằng rượu (dùng rượu để este hóa các nhóm metylol của sản phẩm đầu tiên trong quá trình đa tụ phenol và formaldehyde, có tác dụng làm cho nhựa có khả năng trộn hỗn hợp với dầu và tan trong hydrocacbon), (iii) Nhựa phenol biến tính bằng dầu thực vật.
Nhu cầu sử dụng sơn phenol tại Việt Nam: Nhựa phenol có đặc tính ưu việt như tính gia công, chịu nhiệu, chịu tải cực tốt nên được dùng phổ biến làm vật liệu đúc, nhựa tấm ép, đồ dùng nhựa ép, chất kết dính, vật liệu sơn… Lượng nhựa phenol (mã HS 390940 Phenolic resins, in primary forms) và sơn từ nhựa tổng hợp trong đó có nhựa phenol (mã HS 320890) nhập khẩu vào Việt Nam trong các năm qua như sau:
Bảng 1. Giá trị kim ngạch nhập khẩu nhựa phenolic (HS 390940) vào Việt Nam.
	Giá trị kim ngạch nhập khẩu nhựa phenolic, x1000 USD

	Nước
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	Tổng
	37.945
	44.285
	42.074
	48.871
	52.885

	Trung Quốc
	13.598
	15.588
	18.543
	21.192
	24.599

	Nhật Bản
	6.113
	8.496
	2.952
	7.628
	7.164

	Hàn Quốc
	5.484
	6.413
	5.914
	5.979
	6.385

	Singapore
	1.879
	2.377
	2.510
	3.288
	3.757

	Đài Loan
	2.927
	3.012
	2.803
	2.447
	3.394

	Mỹ
	4.133
	4.714
	6.231
	3.416
	2.302


Bảng 2. Giá trị kim ngạch nhập khẩu sơn từ nhựa tổng hợp, trong đó có nhựa phenolic (HS 320890) vào Việt Nam
	Giá trị kim ngạch nhập khẩu sơn có nhựa phenolic, x1000 USD

	Nước
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	Tổng
	157.374
	167.661
	182.611
	211.072
	247.223


Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế ITC Trade Map
Thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc, kế tiếp là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Mỹ. Một số doanh nghiệp nhập khẩu lớn như Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh, Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA, Công ty cổ phầm kim loại màu và nhựa Đồng Việt, Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty TNHH hóa chất AGC Việt Nam. 
Nhựa phenolic được sử dụng trong nhiều ứng dụng sơn hiệu suất cao, trong đó các ngành công nghiệp cần khả năng chống ăn mòn vượt trội chống lại hầu hết các axit, dung môi và muối. Nhựa, chất màu, dung môi, chất phụ gia và chất trung gian tạo nên sản phẩm sơn phủ. Riêng nhựa phenolic trong công thức phủ bề mặt có thể phải đối mặt với các vấn đề phổ biến như độ cứng, độ ổn định màu thấp và yêu cầu đóng rắn bởi nhiệt. Kết hợp nhựa phenolic với các loại nhựa bổ sung như epoxy, polyester hoặc alkyd cho phép độ bám dính cao hơn trong lớp phủ bề mặt cũng như khả năng chống ẩm, kháng hóa chất, chịu nhiệt, cách điện.
Mục đích của việc xây dựng tiêu chuẩn này là mở rộng phần 2 cho nhóm sơn phenol nhằm:
- Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, quản lý chất lượng sơn phủ bề mặt gỗ là sản phẩm trong nhóm phụ gia hóa chất dùng trong Lâm nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.
- Đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm nhập khẩu nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng trong chế biến gỗ.
- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sơn dùng để phủ bề mặt sản phẩm gỗ nói chung và sơn phenol cho gỗ nói riêng.
Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây: 
	+ Thông tin, thông hiểu  
	
	+ Tiết kiệm                                           
	

	+ An toàn sức khoẻ môi trường 
	
	+ Giảm chủng loại                                
	

	+ Đổi lẫn 
+ Chức năng công dụng chất lượng
	

	+ Các mục đích khác (ghi dưới)            
	

	
	Có
	Không

	Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận?
	
	

	Tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu phát triển KTXH của Nhà nước?
	
	

	Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực)?
	
	



III. GIẢI THÍCH NHỮNG NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO TCVN
1. Nội dung chính của tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn gồm có 6 mục sau:
Lời nói đầu
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Yêu cầu kỹ thuật
5. Phương pháp xác định
5.1 Lấy mẫu
5.2 Phương pháp thử
6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
6.1 Bao gói
6.2 Ghi nhãn
6.3 Vận chuyển và bảo quản
Phụ lục A: Phương pháp kiểm tra hàm lượng chì trong sơn
Thư mục tài liệu tham khảo
2. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn 
2.1 Danh mục các tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn
Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCVN
GB 18581:2020. Indoor decorating and refurbishing materials - Limit of harmful substances of solvent based coatings for woodenware. Tiêu chuẩn đối với các vật liệu tân trang và trang trí nội thất - Mức giới hạn các chất độc hại của chất phủ tan trong dung môi cho đồ gỗ.
JIS K5962:2003. Household paint for wood and metal (Sơn gia dụng cho gỗ và kim loại).
ASTM F2923:2020 Standard Specification for Consumer Product Safety for Children’s Jewelry (Yêu cầu an toàn sản phẩm tiêu dùng đối với trang sức dành cho trẻ em).
Thông tư 2004/42/CE của Hội đồng Châu Âu ngày 21/4/2004 đối với mức giới hạn phát thải VOC do sử dụng các loại dung môi hữu cơ đối với 1 số loại sơn và véc-ni.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0042&from=EN
Tài liệu tham khảo xây dựng TCVN
TCVN 13434-1:2021, Sơn phủ bề mặt sản phảm gỗ. Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU); 
QCVN 08:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.
QCVN 05:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa
Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và các văn bản pháp luật hiện hành.
ASTM D3960 - 05 (Reapproved 2018). Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings. (ASTM D3960-05 (Phê chuẩn lại năm 2018) Tiêu chuẩn xác định hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi trong sơn và các màng phủ có liên quan).
CPSC-CH-E1003-09.1 Standard Operating Procedure for Determining Lead (Pb) in Paint and other Similar Surface Coatings. February 25, 2011. (CPSC-CH-E1003-09.1 Tiêu chuẩn quy định quy trình xác định hàm lượng chì (Pb) có trong sơn và các chất phủ bề mặt tương tự khác).
ISO 4618:2023, Paints and varnishes - Vocabulary (Sơn và vécni - Từ vựng)
2.2 Giải thích chi tiết các quy định trong tiêu chuẩn
Dự thảo tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo TCVN 13434-1: 2021 Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU), các kết quả nghiên cứu của đề tài, các kết quả khảo nghiệm, để đưa ra những yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử trong dự thảo tiêu chuẩn. Trong quá trình biên soạn tại thời điểm hiện tại đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban soạn thảo, hội nghị chuyên đề, các chuyên gia và tổ chức lần 1. Một số căn cứ làm cơ sở quy định trong nội dung dự thảo TCVN như sau:
	Stt
	Phần
	Nội dung
	Căn cứ

	1
	Tên tiêu chuẩn
	Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 2: Nhóm sơn phenol
	Được phê duyệt theo Quyết định số 2618/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/06/2023 của Bộ NN và PTNT

	2
	Phạm vi áp dụng
	Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp xác định cho nhóm sơn phenol dùng phủ bề mặt sản phẩm gỗ
	Theo các yêu cầu trong quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn với môi trường đối với sơn phủ bề mặt sản phảm gỗ (nhóm sơn phenol) được phép sử dụng hiện hành.

	3
	Tài liệu viện dẫn
	TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013)
TCVN 2096-1:2015 (ISO 9117-1:2009)
TCVN 2101:2016 (ISO 2813:2014)
TCVN 2102:2008 (ISO 3668:1998)
TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)
ISO 4618:2023
ISO 15184:2012
ASTM D5910-05 (2012)
TCVN 13950-4:2024 (ISO 3856-4:1984)
TCVN 13950-5:2024 (ISO 3856-5:1984)
TCVN 13950-7:2024 (ISO 3856-7:1984)
	Theo các tài liệu được đề cập trong tiêu chuẩn, là những phiên bản mới nhất đang hiện hành

	4
	Thuật ngữ và định nghĩa
	1. Nhựa phenol. 
2 Sơn phenol 
3 Sơn phenol phủ bề mặt sản phẩm gỗ. 
4 Sơn phenol lớp lót
5 Sơn phenol lớp mặt 
6. Hàm lượng chì
7. Hàm lượng formaldehyde
8. Hàm lượng kim loại nặng “hòa tan”
	Các thuật ngữ này được cập nhật theo TCVN và ISO mới nhất về thuật ngữ và định nghĩa dùng cho Sơn và véc-ni, cũng như tham khảo tài liệu giảng dạy “Chất phủ dạng lỏng trong trang sức bề mặt” của trường ĐHLN

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	Hàm lượng chì ≤ 0,009%
Hàm lượng VOC ≤ 0,45 g/mL
Hàm lượng formaldehyde ≤ 100 mg/kg




Hàm lượng kim loại nặng “hòa tan”: Cd  ≤ 75 mg/kg
Cr  ≤ 60 mg/kg
Hg  ≤ 60 mg/kg
Các chỉ tiêu: Độ bám dính; Độ cứng bề mặt; Thời gian khô; Màu sắc; Độ bóng: Do nhà sản xuất tự công bố
	Tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng sơn gỗ phenol.
Hàm lượng chì: theo GB 18581:2020 và QCVN 08:2020/BCT.
Hàm lượng VOC: theo GB 18581:2020.
Hàm lượng formaldehyde: theo GB 18581:2020 và JIS K5962:2003.
Hàm lượng kim loại nặng “hòa tan”: Cd, Cr và Hg: theo GB 18581:2020


Các chỉ tiêu: Độ bám dính; Độ cứng bề mặt; Thời gian khô; Màu sắc; Độ bóng là những chỉ tiêu chất lượng cơ bản liên quan đén chất lượng sản phẩm sơn nên cần phải công bố.

	6
	Phương pháp xác định
	Lấy mẫu: theo TCVN 2090:2015 (ISO 15528:2013).
Phương pháp thử:
Hàm lượng chì: quy định tại Phụ lục A
Hàm lượng VOC: TCVN 10370-2:2014
Hàm lượng formaldehyde: ASTM D5910-05 (2012)
Hàm lượng kim loại nặng “hòa tan”: Cd: TCVN 13950-4:2024
Cr: TCVN 13950-5:2024
Hg: TCVN 13950-7:2024
Độ bám dính: ISO 4624:2016
Độ cứng bề mặt: ISO 15184:2012
Thời gian khô: TCVN 2096-1:2015
Màu sắc: TCVN 2102:2008
Độ bóng: TCVN 2101:2016
	Phương pháp lấy mẫu theo tiêu chuẩn hiện hành.
Phương pháp kiểm tra hàm lượng chì theo tiêu chuẩn Mỹ CPSC-CH-E1003-09.1 mà QCVN 08:2020/BCT áp dụng.
Phương pháp thử các chỉ tiêu còn lại tuân theo các TCVN hiện hành. Riêng thử Hàm lượng formaldehyde theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM D5910-05 (2012), thử Độ bám dính và độ cứng bề mặt theo tiêu chuẩn ISO hiện hành

	7
	Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
	Bao gói
Ghi nhãn
Vận chuyển và bảo quản
	Các quy định được tuân thủ theo các quy định hiện hành: Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ về nhãn hàng hóa.

	8
	Phụ lục A
	Phương pháp kiểm tra hàm lượng chì trong sơn
	Phương pháp kiểm tra hàm lượng chì theo tiêu chuẩn Mỹ CPSC-CH-E1003-09.1

	9
	Thư mục tài liệu tham khảo
	Gồm 10 tài liệu tham khảo khác nhau.
	


3. Nêu tính ưu việt và những điểm cần chú ý của dự thảo tiêu chuẩn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng sản phẩm sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ và phương pháp thử cho từng chỉ tiêu chất lượng cho nhóm sơn gỗ phenol được phép sử dung tại Việt Nam. 
Tiêu chuẩn này đã chỉnh sửa định nghĩa các thuật ngữ cho phù hợp và rõ nghĩa hơn so với các tiêu chuẩn đã ban hành, các phương pháp xác định phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam
4. Mối liên quan của dự thảo tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành, thông báo mức độ phù hợp của dự thảo tiêu chuẩn với những văn bản đó.
Đã cập nhật các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn có liên quan theo các phiên bản mới nhất;
Dự thảo tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo TCVN 13434-1: 2021 Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 1: Nhóm sơn polyurethane (PU), quy định về các yêu cầu cho nhóm sơn Polyurethane (PU) dùng phủ bề mặt sản phẩm gỗ.
Dự thảo Tiêu chuẩn hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như các quy định hiện hành về sơn nói chung và sơn gỗ nói riêng.
Tiêu chuẩn đưa ra các quy định phù hợp với doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng của sơn gỗ, hướng dẫn sử dụng sơn theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường hiện nay.
5. Các dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn có liên quan với dự thảo tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn “Sơn phủ bề mặt sản phẩm gỗ - Phần 2. Nhóm sơn phenol” được xây dựng mới hoàn toàn dựa trên các tài liệu khoa học đủ độ tin cậy. Không sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành./

	
Tổ chức chủ trì biên soạn
(Ký tên, đóng dấu)
	Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2024.
 Ban soạn thảo
(Ký tên)
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